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PHẦN I: Trắc Nghiệm ( gồm 40 câu)

Câu 1. Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về 
A. tư liệu sản xuất.					B. đối tượng lao động.
C. quan hệ sản xuất.				D. công cụ lao động.
Câu 2. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Thành phần kinh tế.				B. Cơ cấu kinh tế.
C. Vùng kinh tế.					D. Ngành kinh tế.
Câu 3. Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta tồn tại nền kinh tế
A. nhiều thành phần.				B. nhiều quan hệ kinh tế.
C. một thành phần.				D. hỗn hợp.
Câu 4.Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, kinh tế nhà nước giữ vai trò
A. cần thiết.            					B. chủ đạo.              
C. then chốt.            				D. quan trọng.
Câu 5. Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào về tư liệu sản xuất?
	A. Nhà nước.					B. Tư nhân.		
	C. Tập thể.						D. Hỗn hợp.	
Câu 6. Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu
	A.nhà nước về tư liệu sản xuất.			B. tư nhân về tư liệu sản xuất.	
	C. tập thể về tư liệu sản xuất.			D. hỗn hợp về tư liệu sản xuất.	
Câu 7 Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu
	A. nhà nước về tư liệu sản xuất.		B. tư nhân về tư liệu sản xuất.	
	C. tập thể về tư liệu sản xuất.			D. hỗn hợp về tư liệu sản xuất.	
Câu 8. Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sử hữu
	A.nhà nước về tư liệu sản xuất.			B. tư nhân về tư liệu sản xuất.	
	C. tập thể về tư liệu sản xuất.			D. hỗn hợp về tư liệu sản xuất .	
Câu 9. Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản
A. tư nhân.            B. nhà nước.       	 C. trong nước.        D. nước ngoài.
Câu 10. Kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu nào về tư liệu sản xuất?
	A. Nhà nước.	B. Tư nhân.		C. Tập thể.		  D. Hỗn hợp.	
Câu 11. Kinh tế tư nhân dựa trên hình thức sở hữu nào về tư liệu sản xuất?
A. Nhà nước.	B. Tư nhân.		C. Tập thể.		  D. Hỗn hợp
Câu 12: Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa ở xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng là gì:


A. Nền văn hóa kế thừa những truyền thống dân tộc. 	 	 B. Nền văn hóa tiến bộ.	
C. Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.		D. Nền văn hóa dân tộc.
Câu 13: Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu  xây dựng là:
A.Chủ nghĩa quốc tế.			B.Chủ nghĩa xã hội.
C.Chủ nghĩa tư bản.			D.Chủ nghĩa vô sản.
Câu 14: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản:
A.Bốn đặc trưng.				B.Sáu đặc trưng.
C.Tám đặc trưng.				D. Mười đặc trưng.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta:
A.Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
B.Do nhân dân làm chủ.
C.Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
D.Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công. 
Câu 16: Nguyên nhân dẫn dến sự thay đổi từ chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác là gì:
A. Kinh tế			B. Chính trị		C. Văn hóa		D. Tư tưởng	
Câu 17: Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây:
A.Chế độ cộng sản chủ nghĩa.		B.Chế độ xã hội chủ nghĩa.
C.Thờỉ kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
D. Thời kì xây dựng xã hội mới chủ nghĩa xã hội.
Câu 18: Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là:
A.Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B.Có nền văn hoá hiện đại.
C.Có di sản văn hoá vật thể và phi vật thê;
D.Có nguồn lao động dồi dào.
Câu 19: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kểt, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là:
A.Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
B.Điểm mới trong xã hội Việt Nam.
C.Biểu hiện của sự phát triển các dân tộc.
D.Đặc điểm quan trọng của đất nước.
Câu 20: Nguyên  nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn:
A.Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xoá bỏ được áp bức, bóc lột.
B.Đi lên chủ nghĩa xã hội là nhu cầu của nhiều nước trên thế giới. 
C. Tư bản chủ nghĩa là một chế độ còn duy trì tình trạng bóc lột. 
D. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp và công bằng.
Câu 21: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa được hiểu như thế nào:


A .Bỏ qua toàn bộ sự phát triển trong giai đọa phát triển tư bản chủ nghĩa.
B. Bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
C. Bỏ qua việc sử dụng thành quả khoa học kĩ thuật.
D. Bỏ qua phương thức quản lí. 
Câu 22. Hành động sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.
B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
C. Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp. 
D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.
Câu 23.  Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.
B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. 
C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.
D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.
Câu 24. Tập đoàn Macdonan  xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.				B. Tư nhân.		
C. Tập thể.					D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 25. Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?
A. Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.
B. Vì nước ta học hỏi theo các nước tư bản.
C. Đó là thành phần kinh tế của CNXH.
D. Đó là sự lựa chọn của Nhà nước.
Câu 26. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.				B. Tư nhân.	
C. Tập thể.	     	 			 D. Hỗn hợp	
Câu 27: Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do đâu:
A. Xuất phát từ ý định chủ quan của con người.	B. Là một yếu tố khách quan.
C. Do tình hình thế giới tác động.			D. Do mơ ước của toàn dân.
Câu 28: Chủ trương “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?
A.Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
B.Do nhân dân làm chủ.
C.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
D.Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 29: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
A.Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

B.Sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.
C.Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kêt.
D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao. 
Câu 30: Trên lĩnh vực tư tường và văn hoá, thời kì quá độ ở nước ta cỏ đặc điểm gì dưới đây :
A.Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B.Quá trình hội nhập với văn hoá thế giới diền ra mạnh mẽ.
C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hoá khác nhau.
D. Các giá trị văn hoá truyền thống được giữ gìn, phát huy.
Câu 31: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai cấp nào giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội:
A. Nông dân                B. Tư sản               C. Công nhân              D. Địa chủ
Câu 32: Đặc điểm trên lĩnh vực chính trị thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì:
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.
B. Các chính sách được thực hiện có hiệu quả.
C. Cả a, b đúng.				D. Cả a, b sai.
Câu 33:  Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào: 
A. Tất cả đều chưa hình thành.				B . Tất cả đều đã hình thành.
C. Có những đặc trưng đã và đang hình thành.	 D. Không thể có đặc trưng đó.
Câu 34: Thời  kỳ quá độ đi lên CNXH trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ năm nào:
	A. 1945.		B. 1954.		C.1975.			D. 1986.
Câu 35: Có ý kiến cho rằngV iệt Nam đi lên CNXH nhất thiết phải qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì chỉ có qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì mới có đầy đủ cơ sở vật chất để xây dựng CNXH.Em đồng ý với quan điểm nào:
A. Việt Nam phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN, nhưng tiếp thu, kế thừa khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, kinh tế hiện đại để xây dựng CNXH.	
C. Việt Nam không cần phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
D.Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế phát triển.		
Câu 36: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội gọi là quá độ:
A.Trực tiếp.		B.Tích cực.		 C. Liên tục.		D. Gián tiếp.
Câu 37: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bàn chủ nghĩa là quá độ:
A.Gián tiếp.		B.Nhảy vọt.		C.Đứt quãng.	D. Không cơ bản.
Câu 38: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào:
A. Tất cả đều chưa hình thành.				B. Tất cả đều đã hình thành.
C. Có những đặc trưng  đã và đang hình thành.	D. Không thể đạt đến đặc trưng đó.


Câu 39: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Công nghiệp hóa   			 B. Hiện đại hóa
C. Tự động hóa      			 D. Tri thức hóa
Câu 40: Ngành kinh tế nào được coi là ngành "công nghiệp không có khói" ?
A. Du lịch					B. Thương nghiệp       
C. Dịch vụ					D. Công nghiệp

PHẦN II : Tự Luận ( Gồm 5 Câu)
	
Câu 1.Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.
Câu 2.Tại sao nền kinh tế của nước ta lại tồn tại nhiều thành phần?
Câu 3. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay. Ví dụ.
Câu 4.Theo em,với sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm hiện nay như thế nào?
Câu 5.Em có dự định hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao em lại chọn thành phần kinh tế đó?	 
















